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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM):  

Hãy chọn đáp án đúng và tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm. 

Câu 1. Điều kiện tự nhiên của Ai Cập, Lưỡng Hà tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động 

kinh tế nào sớm phát triển? 

A. Thương mại     B. Nông nghiệp 

C. Thủ công nghiệp và thương mại  D. Thủ công nghiệp 

Câu 2. Đâu là kì quan duy nhất của thế giới cổ đại còn tồn tại đến ngày nay? 

A. Kim tự tháp Giza.    B. Hải đăng Alexandria  

C. Tượng thần Zeus.    D. Đền Artemis. 

Câu 3. Theo em, cư dân quốc gia nào tìm ra chữ số “không”? 

A. Lưỡng Hà   B. Ai Cập  C. Ấn Độ  D. Trung Quốc 

Câu 4. Đặc điểm nổi bật về điều kiện tự nhiên của Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại là gì? 

A. Đất đai cằn cỗi, khô hạn 

B. Nằm ở lưu vực các dòng sông lớn (sông Nin, sông Ơ-phơ-rát, sông Ti-gơ-rơ) 

C. Nằm ở gần biển, có nhiều vũng vịnh 

D. Có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa 

Câu 5. Vì sao trong xã hội nguyên thủy sự bình đẳng vẫn luôn được coi là “nguyên tắc vàng”? 

A. Là cách duy nhất để duy trì cuộc sống. 

B. Đó là quy định của các thị tộc. 

C. Mọi người sống trong cộng đồng 

D. Phải dựa vào nhau vì tình trạng đời sống còn quá thấp. 

Câu 6. Người Đra-vi-đa (những người bản địa, da màu) thuộc đẳng cấp nào theo chế độ 

đẳng cấp Vác-na? 

A. Những người có địa vị thấp kém  B. Người bình dân 

C. Tăng lữ - Quý tộc    D. Vương công - Vũ sĩ 

Câu 7. Đâu là tổ chức xã hội đầu tiên của loài người? 

A. Công xã  B. Bầy người nguyên thủy C. Thị tộc và bộ lạc D. Cộng đồng  

Câu 8. Văn hóa Ấn Độ được truyền bá và có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất ở đâu? 

A. Các nước Ả Rập B. Các nước Đông Nam Á C. Việt Nam  D. Trung Quốc 

Câu 9. Lịch sử được hiểu là: 

A. sự hiểu biết của con người về quá khứ. 

B. ghi chép lại những sự kiện lịch sử đã diễn ra. 
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C. quá trình hình thành, phát triển của lịch sử tự nhiên. 

D. những gì đã xảy ra trong quá khứ. 

Câu 10. Hai con sông gắn liền với sự hình thành và phát triển của nền văn minh Ấn Độ là:  

A. sông Nin và sông Ti-gơ-rơ                    B. sông Ti-gơ-rơ và sông Ơ-phơ-rát 

C. sông Ấn và sông Hằng                           D. Hoàng Hà và Trường Giang 

Câu 11. Những vòng tròn trên quả Địa Cầu vuông góc với các kinh tuyến là những 

đường 

A. kinh tuyến. B. kinh tuyến gốc.       C. vĩ tuyến.  D. vĩ tuyến gốc. 

Câu 12. Sự chuyển động của Trái Đất quay quanh trục không tạo ra hiện tượng nào sau đây? 

A. Giờ khác nhau ở các khu vực                    B. Sự lệch hướng chuyển động của các vật 

C. Sự luân phiên ngày đêm                            D. Hiện tượng các mùa trong năm 

Câu 13. Trái Đất có bán kính đường Xích đạo là           

A. 6 367 km   B. 6 376 km   C. 6 378 km  D. 6 387 km 

Câu 14. Quỹ đạo chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất là 

A. Tròn  B. Elip gần tròn   C. Hình thoi   D. Cầu 

Câu 15. Nhân Trái Đất có nhiệt độ cao nhất là: 

A. 1 000
o
C  B. 5 000

o
C   C. 7 000

o
C  D. 3 000

o
C 

Câu 16. Trái Đất có cấu tạo gồm bao nhiêu lớp?  

A. 3    B. 4     C. 5   D. 2 

Câu 17. Việt Nam nằm ở địa mảng nào sau đây?  

A. Mảng Phi   B. Mảng Bắc Mỹ  C. Mảng Âu - Á D. Mảng Nam Mỹ 

Câu 18. Các loại khoáng sản nào sau đây thuộc nhóm khoáng sản kim loại màu? 

A. Crôm, titan, mangan.    B. Apatit, đồng, vàng. 

C. Than đá, dầu mỏ, khí.    D. Đồng, chì, kẽm. 

Câu 19. Nhật Bản nằm ở vành đai lửa nào sau đây? 

A. Đại Tây Dương. B. Thái Bình Dương. C. Ấn Độ Dương. D. Bắc Băng Dương. 

Câu 20.  Nội lực có xu hướng nào sau đây? 

A. Làm địa hình mặt đất gồ ghề.   B. Phá huỷ địa hình bề mặt đất. 

C. Tạo ra các dạng địa hình mới.    D. Tạo ra các dạng địa hình nhỏ. 

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 ĐIỂM) 

Câu 1 (2.5 điểm): Trình bày những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Ấn Độ cổ đại? Em hãy 

nhận xét (viết khoảng 5 câu) về một thành tựu mà em ấn tượng nhất? 

Câu 2 (1 điểm): Trình bày sự khác nhau giữa cao nguyên và đồng bằng? 

Câu 3 (1.5 điểm): Trình bày nguyên nhân xảy ra động đất và núi lửa? Viết đoạn văn ngắn từ 3 

đến 5 dòng về hậu quả của một trận động đất trên thế giới. 

-----------------------------------Hết----------------------------------- 

 


